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BÀI 11: MOMENT LỰC
I. Moment lực
1. Moment lực
- Moment lực đối với trục quay là đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay của lực và được đo bằng tích của lực với cánh tay đòn của nó.
	[bookmark: _Hlk170752534]M = F.d
	- M: moment lực (N.m)
- F: độ lớn lực tác dụng (N)
- d: độ dài cánh tay đòn (m)


- Độ dài cánh tay đòn là khoảng cách từ trục quay đến giá của lực.
2. Qui tắc moment lực
- Muốn cho vật có trục quay cố định ở trạng thái cân bằng thì tổng các moment lực có xu hướng làm vật quay cùng chiều kim đồng hồ phải bằng tổng các moment lực có xu hướng làm vật quay ngược chiều kim đồng hồ.
II. Ngẫu lực
[image: A diagram of a hand holding a steering wheel

Description automatically generated]1. Ngẫu lực là gì
- Ngẫu lực là hệ hai lực song song, ngược chiều, có độ lớn bằng nhau và cùng đặt vào một vật.
- Ngẫu lực tác dụng lên một vật chỉ làm cho vật quay chứ không tịnh tiến.
2. Moment của ngẫu lực
[image: A diagram of a beam with arrows and letters

Description automatically generated]- Vì hai lực  và  đều làm cho vật quay theo một chiều nên moment của ngẫu lực M được xác định
M = F1.d1 + F2.d2 hay M = F.d
Trong đó: 
+ F là độ lớn của mỗi lực.
+ d là khoảng cách giữa hai giá của lực.
III. Điều kiện cân bằng tổng quát của vật rắn.
- Tổng các lực tác dụng lên vật bằng 0
- Tổng các moment lực tác dụng lên vật đối với một điểm bất kì chọn làm trục quay bằng 0.

CHƯƠNG IV: NĂNG LƯỢNG – CÔNG – CÔNG SUẤT
Bài 12: NĂNG LƯỢNG. CÔNG CƠ HỌC
I. Năng lượng
- Năng lượng tồn tại dưới các dạng khác nhau: Cơ năng, nhiệt năng, hóa năng, điện năng, năng lượng ánh sáng….
- Năng lượng không tự nhiên sinh ra và không tự nhiên mất đi mà chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác, truyền từ vật này sang vật khác.
II. Công cơ học
1. Thực hiện công
- Việc truyền năng lượng cho một vật bằng cách tác dụng lục lên vật làm vật thay đổi trạng thái chuyển động gọi là thực hiện công cơ học (gọi tắt là thực hiện công).
2. Công thức tính công 
- Công của một lực được đo bằng tích của ba đại lượng: Độ lớn của lực tác dụng F, độ dịch chuyển d và cos góc hợp bởi vectơ lực tác dụng và vectơ độ dịch chuyển theo biểu thức: 				
A = F.d.cosα
Trong đó 	+ F là độ lớn của lực
		+ d là độ dịch chuyển
		+ α là góc tạo bởi  và 
- Khi di chuyển theo một chiều thì độ dịch chuyển d chính bằng quãng đường đi được s, khi đó công được xác định
	A = F.s.cosα
	- F: độ lớn của lực (N)
- s: quãng đường dịch chuyển (m)
- α: góc tạo bởi  và 


3. Đặc điểm của công
- Công là đại lượng vô hướng.
- Đơn vị của công là jun (J).

	[image: A hand pointing a stick to a line

Description automatically generated]
	
00  900 : công của lực có giá trị dương, gọi là công phát động

	[image: A diagram of a graph of a moving graph

Description automatically generated with medium confidence]
	
900  1800 : công của lực có giá trị âm, gọi là công cản



	[image: A hand pointing at a box

Description automatically generated]
	
 900 : Lực vuông góc với độ dịch chuyển nên công bằng 0


Bài 13: CÔNG SUẤT
I. Công suất
- Công suất là đại lượng đặc trưng cho tốc độ sinh công của lực, được xác định bằng công sinh ra trong một đơn vị thời gian
	P = 
	- P: Công suất (W)
- A: Công (J)
- t: thời gian (s)


- Nếu A tính bằng jun (J), t tính bằng giây (s) thì P tính bằng watt (W): 1 W = 
- Một đơn vị khác của công suất được sử dụng trong kĩ thuật là mã lực (HP)
	1 HP = 746 W
- Đơn vị của công còn được tính bằng kW.h
	1 kW.h = 3 600 000 J
II. Liên hệ giữa công suất, lực và vận tốc
- Khi lực  cùng hướng với độ dịch chuyển , công của lực  được xác định
	A = F.d = F.vtb.t
- Từ đó, ta suy ra mối liên hệ giữa công suất và vận tốc của vật
	P =  = F.v
	- F: Lực tác dụng (N)
- v: vận tốc (m/s)



Bài 13: ĐỘNG NĂNG – THẾ NĂNG – CƠ NĂNG
I. Động năng:
1. Khái niệm động năng
- Động năng của một vật là năng lượng mà vật có được do chuyển động.
	Wđ = .m.v2
	- Wđ động năng (J)
- m: khối lượng (kg)
- v: tốc độ (m/s) 


2. Đặc điểm động năng
- Động năng của vật phụ thuộc vào khối lượng của vật và tốc độ của vật.
- Động năng là một đại lượng vô hướng và không âm.
3. Liên hệ giữa động năng và công của lực
- Độ biến thiên động năng của một vật bằng công của lực tác dụng lên vật trong khoảng thời gian đó.
	A = Wđ2 - Wđ1 =  .m.v22 - .m.v12
	- Wđ1, Wđ2: động năng lúc đầu và lúc sau của vật.
- A: công của ngoại lực tác dụng.









m



m
s


II. Thế năng
1. Thế năng trọng trường
- Một vật có khối lượng m ở độ cao h so với một vị trí làm mốcx dự trữ một dạng năng lượng được gọi là thế năng trọng trường.


s
α 
α 

h

	[bookmark: _Hlk169182992]Wt = m.g.h
	- Wt thế năng (J)
- m: khối lượng (kg)
- h: độ cao so với mốc thế năng (m)


2. Công của lực thế
 - Xét một vật được thả từ độ cao h theo phương thẳng đứng bằng hai cách: 
rơi tự do và thả trượt không ma sát trên mặt phẳng nghiêng. 
- Khi vật rơi tự do, công của trọng lực được xác định:
	A1 = P.h.cos(0o) = m.g.h
- Khi vật trượt không ma sát trên mặt phẳng nghiêng, công của trọng lực được xác định: 	
A2 = P.h.cos(α) = m.g.h
Nhận xét: Trong cả hai trường hợp, hình chiếu điểm đầu và điểm cuối của vật lên phương thẳng đứng trùng nhau do đó công của trọng lực trong hai trường hợp bằng nhau.
Kết luận: Công của lực thế không phụ thuộc vào hình dạng đường đi, mà chỉ phụ thuộc vào  điểm đầu và điểm cuối.
3. Liên hệ giữa thế năng và công của lực thế
- Muốn đưa một vật có khối lượng m từ mặt đất lên đến đô cao h, ta phải tác dụng vào vật một lực F có độ lớn tối thiểu bằng trọng lượng của vật
- Công của lực F thực hiện: 	A = F.s = P.h = m.g.h = Wt
Kết luận: Vậy thế năng của vật ở độ cao h có độ lớn bằng công của lực dùng để nâng đều vật lên độ cao này.
III. Cơ năng
1. Sự chuyển hóa giữa động năng và thế năng
- Trong quá trình chuyển động, động năng và thế năng của vật có thể chuyển hóa qua lại cho nhau.
[bookmark: _Hlk169167010]- Cơ năng của một vật là tổng động năng và thế năng của nó. Khi vật chuyển động trong trường trọng lực thì cơ năng có dạng:
	W = Wđ + Wt = .m.v2 + m.g.h


2. Định luật bảo toàn cơ năng
- Khi một vật chuyển động trong trọng trường chỉ chịu tác dụng của trọng lực thì cơ năng của vật được bảo toàn.
Bài 14: HIỆU SUẤT
I. Năng lượng có ích và năng lượng hao phí
- Chúng ta biết rằng khi năng lượng chuyển từ dạng này sang dạng khác, từ vật này sang vật khác, thì luôn có một phần bị hao phí.
 Động cơ nhiệt: 		 Động cơ điện: 
 Bóng đèn dây tóc: 	 Bóng đèn led: 
II. Hiệu suất
- Để đánh giá tỉ lệ năng lượng có ích và năng lượng toàn phần, người ta dùng khái niệm hiệu suất.
Hiệu suất = 
s
300
h

	H =  .100% 
    =  .100%
	- Wci năng lượng có ích
- Wtp năng lượng toàn phần
- Pci công suất có ích
- Ptp năng lượng toàn phần



CHƯƠNG V: ĐỘNG LƯỢNG
Bài 15: ĐỘNG LƯỢNG
I. Động lượng
1. Khái niệm động lượng
- Động lượng là đại lượng đặc trưng cho khả năng truyền chuyển động của một vật khi tương tác với vật khác
[image: A baseballs with red stitching

Description automatically generated]- Động lượng của một vật khối lượng m, đang chuyển động với vận tốc  được xác định bởi công thức
	  = m.
	- : động lượng (kg.m/s)
- m: khối lượng (kg)
- : vận tốc (m/s)


2. Đặc điểm của động lượng
- Có hướng cùng với hướng của vận tốc. 
- Phụ thuộc vào hệ quy chiếu.
[image: A tennis racket and a ball

Description automatically generated]- Vectơ động lượng của nhiều vật bằng tổng các vectơ động lượng của các vật đó.
II. Xung lượng của lực
1. Xung lượng
- Khi một lực  tác dụng lên vật trong khoảng thời gian Δt thì tích .Δt được định nghĩa là xung lượng của lực  trong khoảng thời gian Δt ấy.
- Đơn vị của xung lượng là N.s.
2. Liện hệ giữa xung lượng của lực và độ biến thiên động lượng
- Độ biến thiên động lượng của một vật trong một khoảng thời gian nào đó bằng xung lượng của tổng các lực tác dụng lên vật trong khoảng thời gian đó.
	Δ =  -  = .Δt
	- Δ: độ biến thiên động lượng
- .Δt: xung lượng của lực


- Từ mối liên hệ trên ta dễ dàng suy ra lực tổng hợp  bằng tốc độ thay đổi động lượng của vật. Đây được xem là cách diễn đạt khác của định luật 2 Newton.
 = 
Ví 
Bài 16: ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG
I. Định luật bảo toàn động lượng
1. Hệ kí (hệ cô lập)
- Một hệ gồm nhiều vật được gọi là kín khi không có ngoại lực tác dụng lên hệ hoặc nếu có thì các lực ấy cân bằng nhau.
- Nếu trong quá trình tương tác, các nội lực xuất hiện lơn hơn các ngoại lực rất nhiều thì có thể bỏ qua các ngoại lực và coi hệ là kín. Ví dụ như: va chạm, đạn nổ……
2. Định luật bảo toàn động lượng
- Động lượng của một hệ kín luôn bảo toàn.
	 +  +….+  =  +  +….+ 


II. Các bài toán vận dụng định luật bảo toàn động lượng
1. Va chạm mềm
[bookmark: _Hlk169204312]- Xét hệ gồm hai vật chuyển động va chạm vào nhau, sau va chạm hai vật dính liền thành một khối và chuyển động cùng vận tốc .

m1


m2


m1

m2
trước va chạm
sau va chạm

+ Động lượng trước va chạm:
trước =  +  = m1 + m2
+ Động lượng sau va chạm:
sau =  = (m1 + m2)
+ Áp dụng định luật bảo toàn động lượng:
	trước = sau	⇒ m1 + m2 = (m1 + m2)
2. Va chạm đàn hồi
- Xét hệ gồm hai vật chuyển động va chạm vào nhau, sau va chạm hai vật bật ngược lại so với hướng chuyển động ban đầu.trước va chạm
sau va chạm


m1


m2


m2


m1

+ Động lượng trước va chạm:
trước =  +  = m1 + m2
+ Động lượng sau va chạm:
sau =  +  = m1 + m2
+ Áp dụng định luật bảo toàn động lượng:
	trước = sau 	⇒ m1 + m2 = m1 + m2
3. Chuyển động bằng phản lực
- Giả sử ban đầu tên lửa đứng yên, động lượng tên lửa bằng không. Sau khi lượng khí khối lượng m phụt ra phía sau với vận tốc , thì tên lửa khối lượng M chuyển động về phía trước với vận tốc .Thân tên lửa
Khối khí

+ Động lượng của hệ: 
m. + M. 
+ Áp dụng định luật bảo toàn động lượng
[bookmark: _Hlk170463501]m. + M. = 	⇒  =  

CHƯƠNG VI: CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU
BÀI 17: CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀUθ 
s 
r

I. Mô tả chuyển động tròn

- Chuyển động tròn là chuyển động có quĩ đạo là một đường tròn.
- Trong chuyển động tròn, để xác định vị trí của vật người ta dùng:
	+ Quãng đường vật đi được s (độ dài cung tròn)
	+ Độ dịch chuyển góc θ (góc ở tâm chắn cung s) 
	θ = 


- Trong vật lí, người ta thường dùng đơn vị góc là rađian (rad).
	360o = 2π (rad);	180o = π (rad);	90o =  (rad);	60o =  (rad)
II. Chuyển động tròn đều. Tốc độ và tốc độ góc
1. Tốc độ
- Chuyển độn tròn đều là chuyển động có quỹ đạo tròn và tốc độ không thay đổi.
v = 
- Khi quan sát chuyển động của một kim đồng hồ, ta thấy:
+ Tốc độ của các điểm trên kim là khác nhau, càng về phía đầu kim tốc độ càng lớn.
+ Mọi điểm trên kim đều có độ dịch chuyển góc giống nhau.
2. Tốc độ góc
- Tốc độ góc trong chuyển động tròn đều bằng độ dịch chuyển góc chia cho thời gian.
	ω = 
	- ω: tốc độ góc (rad/s)
- θ: độ dịch chuyển góc (rad)


- Đơn vị của tốc độ góc là rad/s.
- Mối liên hệ giữa tốc độ dài v và tốc độ góc ω:
	v = ω.r
	- v: tốc độ dài (m/s)
- ω: tốc độ góc (rad/s)
- r: bán kính quỹ đạo (m)


3. Chu kì
- Chu kì là thời gian để vật quay hết 1 vòng.
- Kí hiệu là T.
- Đơn vị là giây (s).
	T = 
	- T: chu kì (s)
- ω: tốc độ góc (rad/s)


4. Tần số
- Tần số là số vòng vật quay được trong 1 giây.
- Kí hiệu là f.
- Đơn vị là hertz (Hz).
	f =  = 
	- f: tần số (Hz)
- ω: tốc độ góc (rad/s)
- T: chu kì (s)



 Mối liên hệ giữa tốc độ góc ω, chu kì T và tần số f
[image: A circle with a circle and arrows

Description automatically generated]T =  =  ⇒ ω = 2πf = 
III. Vận tốc trong chuyển động tròn đều
Vectơ vận tốc  của một vật chuyển động tròn đều có:
+ Phương: tiếp tuyến với quỹ đạo (đường tròn).
+ Chiều: theo chiều chuyển động (luôn thay đổi).
+ Độ lớn: gọi là tốc độ (hay tốc độ dài) và không đổi.
Trong chuyển động tròn đều, vận tốc có độ lớn không đổi và có hướng luôn thay đổi
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